
             300 đề thi trắc nghiệm viên chức kiến thức chung 

Phần 4 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 61 

Câu 1: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về 

nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ? B  

A. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các nguồn lực khác để thi 

hành Hiến pháp và pháp luật 

B. Bảo đảm nguyên tắc cơ quan cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và 

chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cơ quan cấp trên. 

C. Thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế 

độ công vụ, công chức, viên chức. 

D. Không có phương án nào đúng 
Câu 2: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá 

công vụ.  Xác định phương án đúng “Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp 

dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.” thuộc vào nội dung nào của văn hoá công vụ?

A  
A. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

B. Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 

C. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức 

D. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức 
Câu 3: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Cơ quan nào chủ trì xây dựng ngân 

hàng câu hỏi và đáp án của môn kiến thức chung trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp? B  

A. Bộ Giáo dục và Đào tạo 



B. Bộ Nội vụ 

C. Cơ quan quản lý Viên chức 

D. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng viên chức 
Câu 4: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như thế nào về 

việc ủy quyền của cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết? C  

A. Được ủy quyền tiếp nếu cần thiết 

B. Được ủy quyền tiếp nếu Chính phủ cho phép 

C. Không được ủy quyền tiếp 

D. Có thể được ủy quyền tiếp 
Câu 5: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; Ngày 01/09/2017. Xác định phương án đúng 

về nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thẩm định “Tổ chức thẩm định chương trình, tài 

liệu theo đúng yêu cầu, thời gian quy định” là nhiệm vụ của? A  

A. Chủ tịch Hội đồng 

B. Thư ký Hội đồng 

C. Tất cả thành viên 

D. Ủy viên Hội đồng 
Câu 6: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng 

về “Ban hành Quy chế làm việc của Bộ và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó” 

là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng? C  

A. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương. 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Đối với Bộ 

D. Trong mối quan hệ với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Câu 7: Phạm vi điều chỉnh luật Viên chức? D  

A. Luật này quy định về viên chức; quyền và nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng 

viên chức 

B. Luật này quy định về viên chức; nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 

C. Luật này quy định về việc tuyển dụng viên chức; quyền của viên chức 

D. Luật này quy định về viên chức; quyền và nghĩa vụ của viên chức, tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. 
Câu 8: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Người tập sự bị chấm dứt hợp 

đồng làm việc được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp bao nhiêu tháng lương, phụ cấp 

hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú? D  

A. 04 tháng 

B. 03 tháng 

C. 02 tháng 

D. 01 tháng 



Câu 9: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Quy trình xem xét tiếp nhận vào 

viên chức không giữ chức vụ quản lý. Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên 

tắc tập thể, quyết định bằng cách nào? A  

A. Biểu quyết 

B. Tất cả phương án 

C. Ý kiến của từng thành viên 

D. Phiếu chấm điểm của từng thành viên 
Câu 10: Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Quyết định cử viên chức tham dự các 

cuộc hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khảo sát và học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo 

phân cấp” là nhiệm vụ quyền hạn của? B  

A. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

B. Đơn vị sự nghiệp công lập 

C. Bộ Nội vụ 

D. Các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
Câu 11: Điều 33 chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định: Hình thức đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức gồm: D  

A. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý 

B. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

C. Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kĩ năng phục vụ hoạt động 

nghề nghiệp 

D. Cả 3 đáp án đều đúng 
Câu 12: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015, do Ai là Chủ tịch Quốc hội ký?

C  
A. Nông Đức Mạnh 

B. Nguyễn Phú Trọng 

C. Nguyễn Sinh Hùng 

D. Nguyễn Thị Kim Ngân 
Câu 13: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng 

“Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật” là nhiệm 

vụ và quyền hạn của? C  

A. Chính phủ 

B. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

C. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

D. Thủ tướng chính phủ 
Câu 14: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây 

không phải là hình thức kỷ luật đối với viên chức giữ chức quản lý? D  

A. Khiển trách; Cảnh cáo 

B. Buộc thôi việc 



C. Cách chức 

D. Thôi giữ chức vụ bầu cử 
Câu 15: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan, tổ chức, đơn 

vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với mấy khoản thu, chi?

A  
A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 
Câu 16: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là tỉnh miền 

núi, vùng cao có trên bao nhiêu triệu dân được bầu tối đa 85 đại biểu? B  

A. Có hai triệu dân 

B. Có trên một triệu dân 

C. Có trên một triệu rưỡi dân 

D. Không có phương án nào đúng 
Câu 17: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng 

về “Không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình lên Thủ tướng Chính 

phủ. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc liên quan đến các Bộ khác, Bộ 

trưởng phải chủ động làm việc với Bộ trưởng có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định” là trách nhiệm vụ của Bộ trưởng 

đối với? A  

A. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

B. Các tổ chức chính trị – xã hội 

C. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu 

Quốc hội, cử tri và Nhân dân 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 18: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định trong thời gian 

bao nhiêu ngày phải gửi văn bản đến cơ quan công báo để đăng công báo hoặc niêm yết 

công khai? A  

A. 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành 

B. 05 ngày kề từ ngày công bố hoặc ký ban hành 

C. 07 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành 

D. 04 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành 
Câu 19: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng 

“Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp và pháp luật; bảo 

đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các nguồn lực khác để thi hành Hiến pháp 

và pháp luật; thống nhất quản lý công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, bồi thường 

nhà nước, thi hành án” là nhiệm vụ và quyền hạn của? D  



A. Thủ tướng Chính phủ 

B. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

C. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

D. Chính phủ 
Câu 20: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá 

công vụ.  Xác định phương án đúng “Triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công 

vụ trong tất cả các ngành và lĩnh vực, các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương 

đến địa phương.” thuộc vào giải pháp thực hiện văn hoá công vụ nào sau đây?

B  
A. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán 

bộ, công chức, viên chức về văn hóa công vụ 

B. Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ 

luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ 

C. Hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 21: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Chọn phương án đúng về 

nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Về hợp tác quốc tế? A  

A. Ký kết và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ theo quy định 

của pháp luật 

B. Cải cách tổ chức bộ máy của Bộ bảo đảm tinh gọn, hợp lý, giảm đầu mối, bao 

quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ theo phân công của Chính 

phủ. 

C. Phê duyệt và quyết định đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy 

định của pháp luật. 

D. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 
Câu 22: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức được tuyển dụng 

trước ngày 01/07/2020 nhưng chưa ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì xử 

lý như thế nào? A  

A. Tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết 

B. Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã ký kết 

C. Cơ quan quản lý viên chức lập hội đồng kiểm định viên chức, nếu viên chức 

không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức đã ký 

D. Không có phương án nào đúng 
Câu 23: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây 

không phải là nội dung đánh giá của Viên chức không quản lý? D  

A. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị 


